
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 02/4/2025
H29.109-

250320-0354

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CANALIS

264Bis Đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2025 18/04/2025

2 02/4/2025
H29.109-

250317-0475

HỘ KINH DOANH TIỆM GÀ TA 

HẢI NAM

92B-92C Cao Thắng, 

Phường 04, Quận  3

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

21/03/2025 21/04/2025

3 02/4/2025
H29.109-

250320-0037

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THAI 

MARKET RESTAURANT07-

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TALAD THAI

95 CAO THẮNG, Phường 

3, Quận  3

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

21/03/2025 21/04/2025

4 02/4/2025
H29.109-

250317-0207

HỘ KINH DOANH PHỞ VIỆT 

NAM QUẬN NHẤT

7B Tôn Thất Tùng, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

5 02/4/2025
H29.109-

250321-0201

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

XUÂN KHÁNH

31 Thái Văn Lung, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

6 02/4/2025
H29.109-

250318-0368

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MANDO

27J Trần Nhật Duật, 

Phường Tân Định, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

7 02/4/2025
H29.109-

250319-0385

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING - CỬA HÀNG 

TRUNG NGUYÊN

Số 40 Lý Thường Kiệt, 

Phường 6, Quận 10

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

8 02/4/2025
H29.109-

250320-0061
PHỞ THẮNG

102 NGUYỄN BIỂU, 

Phường 1, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

9 02/4/2025
H29.109-

250321-0117

HỘ KINH DOANH TỪ NGHIỆP 

BẰNG

222 Nguyễn Tiểu La, 

Phường 8, Quận 10

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

21/03/2025 21/04/2025

10 02/4/2025
H29.109-

250321-0498

HỘ KINH DOANH ĂN VẶT TÚ 

HIỆU TRƯỞNG

133/15 Hoà Hưng, Phường 

12, Quận 10
Dịch vụ ăn uống 24/03/2025 22/04/2025

11 02/4/2025
H29.109-

250320-0100

HỘ KINH DOANH QUÁN ÂN 

LẨU NGHÊU NỒI ĐẤT 

CLAYPOT LALA

504 BA THÁNG HAI, 

Phường 14, Quận 10

KINH DOANH 

DICH VỤ ĂN 

UỐNG: (CỬA 

HÀNG)

24/03/2025 22/04/2025

12 02/4/2025
H29.109-

250324-0438

HỘ KINH DOANH BIA HƠI HÀ 

NỘI PHỦI QUÁN

324B Lý Thường Kiệt, 

Phường 14, Quận 10

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

24/03/2025 22/04/2025

13 02/4/2025
H29.109-

250319-0090

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH CHIDORI 

HOSPITALITY

134 Pasteur, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

14 02/4/2025
H29.109-

250317-0264

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MINH 

KHAI - CÔNG TY TNHH BBP 

VN

15H Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

15 02/4/2025
H29.109-

250319-0473

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 117 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Số 132A Nguyễn Thái Học, 

Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

16 02/4/2025
H29.109-

250321-0182

HỘ KINH DOANH CHUBU 

MATCHA NGUYỄN BỈNH 

KHIÊM

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Đa Kao, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

17 02/4/2025
H29.109-

250319-0093
HỘ KINH DOANH BÍCH NGỌC

108-110 Lê Thị Hồng Gấm, 

Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

18 02/4/2025
H29.109-

250316-0017
CÔNG TY TNHH STH GROUP

Tầng 3, Số 10, Đường 

Trương Định, Phường Bến 

Thành, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 02/04/2025



19 02/4/2025
H29.109-

250314-0282

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 351- CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VÒNG TRÒN ĐỎ

Khu vực C2- tầng trệt- Khu 

vực thương mại nhà để xe 

Ga quốc nội - Cảng hàng 

không Quốc tế Tân Sơn 

Nhất, số 45 Trường Sơn, 

Phường 02, Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

21/03/2025 21/04/2025

20 02/4/2025
H29.109-

250320-0087

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 165- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

1B Phổ Quang Phường 2, 

Quận Tân Bình

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

24/03/2025 22/04/2025

21 02/4/2025
H29.109-

250322-0152

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU HOÀNG HẢI

Căn Shop House số TB-

01.05 tầng trệt Tòa nhà The 

Botanica, 104 Phổ Quang 

Phường 2, Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

24/03/2025 22/04/2025

22 02/4/2025
H29.109-

250323-0102

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CỬA 

HÀNG LOTTERIA MENAS 

MALL SAIGON AIRPORT - 

CÔNG TY TNHH MENAS

MFV-L5-N, tầng 5, tòa nhà 

Menas Mall Saigon Airport, 

số 60A Trường Sơn Phường 

2, Quận Tân Bình

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

24/03/2025 22/04/2025

23 02/4/2025
H29.109-

250327-0294

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

GIA PHÁT

557/14/47 Hương lộ 3, khu 

phố 9, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân

Đóng gói cua xay 28/03/2025 15/04/2025

24 02/4/2025
H29.109-

250325-0266

HỘ KINH DOANH THE COFFEE 

HOUSE

17 đường số 1D, Phường 

An Lạc A, Quận Bình Tân

Xay, đóng gói cà 

phê.
28/03/2025 15/04/2025

25 02/4/2025
H29.109-

250320-0060

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA 831/6 LÊ VĂN 

LƯƠNG NHÀ BÈ

831/6 Lê Văn Lương, Ấp 5 

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà 

Bè

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

24/03/2025 22/04/2025

26 02/4/2025
H29.109-

250320-0053

HỘ KINH DOANH MÌ CAY 

SEOUL LÊ VĂN LƯƠNG

843 Lê Văn Lương, Ấp 5 

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà 

Bè

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

24/03/2025 22/04/2025

27 02/4/2025
H29.109-

250320-0084
HỘ KINH DOANH 6 XỊ

35/1A Gò Ô Môi, Khu phố 

2, Phường Phú Thuận, Quận 

7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

28 02/4/2025
H29.109-

250320-0278
HỘ KINH DOANH KIM BBQ

417 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

29 02/4/2025
H29.109-

250322-0204

HỘ KINH DOANH NHỚ 

KOREAN BBQ 

32 Lô B Khu Dân Cư 

Đường số 1, Phường Phú 

Mỹ, Quận 7

CỬA HÀNG 

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

24/03/2025 22/04/2025

30 02/4/2025
H29.109-

250327-0327

CÔNG TY TNHH SAIGON 

CRAFT

68 Lý Long Tường, Khu Mỹ 

Phúc, Phường Tân Phong, 

Quận 7

Chế biến: xúc 

xích, thịt xông khói
28/03/2025 15/04/2025

31 02/4/2025
H29.109-

250319-0161

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHÀ HÀNG TRÊN SÔNG

38 Nguyễn Ư Dĩ, Khu phố 

1, Phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

20/03/2025 18/04/2025

32 02/4/2025
H29.109-

250315-0259

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 116 – 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Số 173-173A Đặng Văn Bi, 

Phường Trường Thọ, Thành 

phố Thủ Đức

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

33 02/4/2025
H29.109-

250312-0084

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUAN YUAN

41 Nguyễn Đăng Giai 

Phường Thảo Điền, Thủ Đức

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

24/03/2025 22/04/2025

34 02/4/2025
H29.109-

250303-0195

SIÊU THỊ MM FOOD SERVICE 

HƯNG PHÚ

9B, đường Kha Vạn Cân, 

Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức

Loại hình sản xuất, 

Kinh doanh: Sơ 

chế, đóng gói: 

Rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản; Bán lẻ 

nhóm sản phẩm 

theo danh mục; 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.

24/03/2025 22/04/2025

35 02/4/2025
H29.109-

250321-0455
CÔNG TY TNHH BÁNH MIMI

129 đường số 8, Phường 

Linh Xuân, Thành phố Thủ 

Đức

Sản xuất các loại 

bánh từ bột - bánh 

kem

25/03/2025 23/04/2025



36 02/4/2025
H29.109-

250328-0383

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ LIÊM

Số 16 đường 8, ấp Tây B, 

khu phố 4, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố Thủ 

Đức

Chế biến: giò, chả 28/03/2025 15/04/2025

37 02/4/2025
H29.109-

250325-0371

HỘ KINH DOANH PHỞ THỐ ĐÁ 

SÀI GÒN BÒ DÊ

27/1A Tô Ký, Ấp 14, xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

38 02/4/2025
H29.109-

250313-0462

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TIẾN ĐỒNG - NHÀ MÁY 

BIA VI NA KEN

05 Đường Số 5 - Khu Dân 

Cư Hoàng Hải, Ấp Tiền 

Lân, Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn

SẢN XUẤT BIA 28/03/2025 28/04/2025

39 02/4/2025
H29.109-

250328-0182

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TÂM HƯƠNG

178/19/1 Trương Thị Hoa, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12

kinh doanh, đóng 

gói: trứng, phối 

trộn, đóng gói: 

rau, củ, quả, hạt, 

mứt; sản xuất bánh

28/03/2025 15/04/2025

40 02/4/2025
H29.109-

250327-0351

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC BÁN TRÚ NHẬT 

TÂMS

11/2 Đường TCH 26, Khu 

phố 28, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống bếp ăn 

tập thể

28/03/2025 28/04/2025

41 02/4/2025
H29.109-

250320-0454

HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

TRUNG QUÂN

24C Phan Đình Phùng, 

Phường 2, Quận Phú Nhuận

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

42 02/4/2025
H29.109-

250320-0453

HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ 

THÚY NGA

79 Hoa Lan, Phường 2, 

Quận Phú Nhuận

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025


